
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------  Độc ỉập -  T ự  do -  Hạnh  phúc

Số; 94/201Ố/TT-BTC Hà Nội, ngày 2 /  tháng 6 năm 2016

THÔNG T ư

Sửa đổỉ, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 
2006 về việc quy định mức thu, chế đô thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thâm định, lê phí cấp phép thăm dò, kiuiỉ thác, sử dụng tài nguyên nước, 
xả nưóc thải vào nguồn nưóc và hành nghề khoan nưóc đưó’ị đất; Tlìông tư 

‘ * - số 02/201WTT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hưóng dẫn về phí và ỉệ phí
tỉniộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tính, thànỉi phố trục 

...• thuộc Trung ương
í Ì l ^ /2 ũ.iÚ

:!V\ -}:ĩ: ... .

~ €'ã>! Cu Pháp lệnh Phí và lệ phỉ sổ 38/200Ỉ/PL-UBTVOHỈO ngày 28 tháng 
J?1ĩl!n\ịmúí2Q0ỉ;

ề t  (1 Cti
J ậ ị í  cúẵ Chirịh phủ  quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ph ỉ và lệ phí;

*Căn cứ N^hị định sẻ  20I/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 27 tháng ỉ ỉ  năm 20ỉ 3 của 
Chính phủ quy định chi ỉìếỉ thì hành một số điểu cùa Lĩiậỉ tài nguyên nước:

Căn cứ Nghị định số 2 ỉ 5/20ì 3/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 20ỉ 3 của 
Chỉnh phủ quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bộ 
Tài chính;

Theo đê nghị của Vụ trường Vụ Chỉnh sách Time,

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đôi, bô sung Oiiyêĩ địrth sô 
59/2006/OĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức ỉhv, chế độ 
tìm, nộp, quản lý và sử  dụng phí ỉhâm định, ỉệ ph í câp phép thăm dò, khai thác, 
sừ dụng tài nguvên mcớc, xả nước thài vào ngưôn nước và hành nghê khoan nước 
diiýi đẩĩ; Thông tư  sổ 02/2014/TT-BTC ngảy 02 tháng 01 năm 20Ỉ4 hưởng dẫn 
vê ph í và lệ ph í thuộc thâm quyên quyết định của Hội đông nhăn dãn tỉnh, thành
phô trực thuộc Trung ương, như sơn:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 
tháng 10 năm 2006 của Bộ írưỏng Bộ Tài chính

Điểm 5 mục I Biểu mức thu ban hành kèm theo Quyết định số 
59/200Ó/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Bộ trường Bộ Tàỉ chinh được 
sửa đổi, bổ sung như sau:



5 Phí thấm  định đề án, báo cáo xã BU’Ó’C thải vào nguồn 
nước

M ức thu
(đồng/hồ sơ)

a)
Đê án,, báo cáo có lưu lưọng nước xả từ 3.000 đến dưói 
10.000 m 3/ne;ày đêm 8.500.000

b)
Đê án, báo cáo có lưu lương nước xả từ 10.000 đến dưới 
20,000 m 3/ngày đêm 11.600.000

c)
Đề án  ̂ báo cáo có lưu lượng nước xã từ 20.000 đến 
30.000m3/ngày đêm 14.600.000

d) Đe án, báo cáo có lưu lượng nước trến 30.000m3/ngày đêm 17.700.000

đ)
Đe áĩi, báo cáo có lưii lượng nước từ 30.000 đến dưới 50.000 
m7ngày đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản

8.400.000

e)
Đê án, báo cáo có lưu lượng nước từ 50.000 đến dưới 70.000 
m3/ngày đôi với "hoạt động nuôi trông thủy sản

9.400.000

g)
Đê án, báo cáo có Ẳưu lượng nước từ 70.000 đên đưói 
100.000 iứVngày áối với hoạt động nuôi trồng thủy sản

11.000.000

h Đê ấn, báo cáo có lưu lượng nước từ 100.000 đên dưới 
200.000 m3/ngày đối với hoạt động nuôi trồns thủy sản

; 12.600.000

i)
Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 200.000' đến 300.000 
m3/ngày đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản

14.000.000

k)
Đề án, báơ cáo có lưu lưạng I11IÓ'C trên 300.000 m3/ngày đối 
với hoạt động nuôi trồng thủy sản

16.000.000

Điền 2. Sửa đổi, bỗ sung khoản 2 Điều 3 Thông íir số 02/2014/TT-BTC 
ngày 02 tháĩig 01 năm 2014 của Bộ trưởng Tài chính

1. Điểm a.14 lchoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC về phi thẩm 
địĩửi để án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai tháp, sử dụng 
nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình tlmỷ lợi được sửa đổi, bố 
sung như sau:

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; 
khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi là 
khoản thu để bù đẳp m ột phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công vỉệc thẩm định 
đề ản, báo cáo thăm dò, khai thác, sử đụng nước đưói đất; khai thác, sử dụng 
nước mặt; x ấ  nước thải vào nguồn nước, công ừình thuỷ lợi và thu phí.

- Mức thu: Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể tại địa phương m à quy định mức 
thu cho phù họp, nlrư:

+ Thẩm đmb. đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất:

Đối vơi đề án thiết ké giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm: 
Không quá 400.000 đồng/1 đề án.

Đối VỚI đề án, báo cáo thăm đò, khai thác có lưu lượng nước từ 200 m3 đến 
dưới 500 m3/ngày đêm: Không quá 1.100.000 đồng/1 đề án, bảo cáo.
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Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác có lưu lượng nước từ  50Ở m3 đến 
dưới 1.000 m3/ngày đêm: Không quá 2.600.000 đồng/1 đề/ẩn, báo cáo.

Đôi VỚI đề án, báo cáo thăm dò, khai thác có lưu lứợng nước từ i.000 m3 
đên dưới 3.000 m 3/ngày đêm: Không quá 5.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

I
+ Thâm định đê án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt:

Đối với đề án, bảo cáo khai thác, sử dụng nước m ặt cho các mục đích khác 
với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm: Không quá 600.ooơ đồng/1 đề án, báo cáo.

Đối vói đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông 
nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3 đến dưới 0,5 mVgiây; hoặc để phát điện với công 
suât từ 50 kw  đên dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 
m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: Không quá 1,800.000 đồng/l đề án, báó cáo.

Đôi với đê ản, báo cáo khai thác, sử dụng nước m ặt ch.0 sản xuất nông 
nghiệp với lưu lượng tù' 0,5 m3 đến dưới 1 m3/giây; lioạc để phát điện với công 
suât từ 200 kw  đên dưới 1.000 kw: hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ
3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm: Không quá 4.400.000 đồng/1 đề án, báo
cáo, ị

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản. xuất nông 
nghiệp với lưu lượng từ  1 m 3 đến dưới 2 m3/giâỵ; hoặc để phát điện YỚ1 công suất 
từ l.oọo kw  đến dưới 2,000 kw; hoặc cho các mục đích khầc với lưu'lượng từ
20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm: Không quá 8.400.000 đồng/1 đề án,
báo cáo. I

+ Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ 
lợi: I

Đối với đề án, báo cáo có lưu iượng nước dưới 100 m3/ngày đêm: Không 
quá ỐOO.OOO đồng/1 lần đề án, báo cáo. Ị t

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ  100 m3 đến dưới 500 m3/ngày 
đêm: Không quá 1.800.000 đồng/l đề án, báo cáo. ;!

Đôi với đề án, báo cáo có lưu lưọng nước từ 500 m 3 đến đừới 2.000 
m3/ngày đêm: ĨGiông quá 4,400.000 đồng/1 đề án, báo cảo.

Đối với đề án? báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m 3 đến dưới 3.000 
m3/ngậy đêm: K hông quá 8.400.000 đồng/1 đề án, bảo cáo.

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước trên 10.000 xn3 đến dưới 20,000 
rríVngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: KỈLÔng quá 11.600.000 
đồng/1 đề án, báo cáo. I

Đối vói đề án, báo cáo có lun lưọng nước từ  20.000 ĨĨ13 đến dưới 30.000 
m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: Không quá 14.600.000 
đồng/1 đề án, báo cáo.

-T- Trường hợp thẩm định gia hạn, điền chỉnh áp dụng mức thu tối đa bằng 
50% (năm m ươi phần trăm) mức thu tlieo quy định nêu {rên



+ Trường hợp thẩm định cấp lại áp dụng mức tầu  tối đa bằng 30% (ba 
miĩơi phân ừăm ) mức thu theo quy đỉnh nẽu trên”,

2. Điểm b.8 khoân 2 Điền 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC về lệ phí cấp 
giây phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dươi đất được sửa đổi, bổ sung như 
sau:

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất là khoản 
thu đối với tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cẩp giấy phép 
thăm dò, khai thác, sử dụng nước đưól đất theo quy định của pháp luật.

- Mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất 
tối đa ỉđiông quá 150.000 đồng/1 giấv phép. Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội 
dung, cẩp lại giấy phép, áp dụng mức thu tối đa không quá 50% (năm mươi phần 
trăm) mức ữiu cấp giấy lần đầu.

3. Điềm b.9 khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC về lệ phí cấp 
giây phép khai thác, sử dụng nước m ăt được sửa đôi, bô sung ầ ư  sau:

Lệ phí cẩp giấy phép khai thác, sử dụng nước m ặt là khoản thu đối vói tổ 
chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thầm quyền cấp giấy phép khai thác, sử 
đụng nước mặt theo quy định của pháp luật.

“ Mức thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt toi đa không 
quá 150.000 đồng/1 giấy phép. Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại 
giấy phép, áp dụne mức thu tối đa không quá 50% (năm mươi phần trăm) mức 
thu cấp giấy lần đầu.

4. Điểm b.10 khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC về lệ phí cấp 
giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được sửa đổi, bổ sun2 như sau:

í

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là khoản thu đối YỚi 
tô chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước 
thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật.

- Mức thu lệ phí cấp giẩy phép xả nước thải vào nguồn nước tối đa không 
quá 150.000 đổng/1 giấy phép. Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại 
giây phép, áp dụng mức thít tôi đa không quá 50% (năm mươi phân, trăm) mức 
thu cấp giấy lần đầu” .

5. Điểm b . l l  khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC về lệ phí cấp 
gíẩy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi được sửa đổi, bỗ sung như sau:

Lệ phí cấp giấy phép xâ nưó'c thải vào công trình thủy lợi là khoản thu 
đối với tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nưó‘c có thẩm quyền cấp giấy phép xả 
Iiước thải vào công ừìĩứi thủy lợi theo quy định của pháp luật.

- Mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi tối đa 
không quá 150.000 đông/1 giây phép. Trường hợp gia hạn, điêu chinh nội dung,
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câp lại g iây  ph ép ,  áp d ụ n g  m ức thu lối da không  quá 50%  (năm  mươi phần trăm) 
mức thu câp  g iấy  lân d ầ u ” .

Điều 3. Tổ chúc thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể lủ' ngày I ỉ tháng 8 năm 2016.

2. Các nội dung khác liên quan dến phí thẩm định, lệ phí cấp phép thám đò, 
khai thác, sử dụng nước dưới đẩt; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào 
nguôn nước, công trình thuỷ lựi không đê cộp tụi Thông tư này vân được thực 
hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 59/200Ó/ỌĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 
2006 vê việc quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm 
định, lệ phí câp phép ìhăin dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải 
vào nguôn nước và hành nghê khoan nước tlưới đât; Thông tư số 02/2014/TT- 
BTC ngày 02 tháng 01 năm 20 ỉ 4 của Bộ Irtrởng Bộ Tài chính hướns dẫn về phí 
và lệ phí thuộc thâm quyền quyết định eủíi Hội đông nhân dân tĩnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương.

3. Kê từ ngày Thông lư có hiệu lực thi hành, trường hợp Hội đồng nhân 
dân câp tĩnh chưa ban hành quy dịnh mới thỉ tiêp tục thực hiện theo văn bản đã 
ban hành.

4. Trong quá trình triển khai'thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tô 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn bổ mng.L&i

Nơi nhộn:
- Văn phòno Trung ương;
- Văn phòng Tone Bị thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- V iện K iếm  sá t n h ân  d ân  tố i Ciio;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của cáu tloíìn ihc;
- HĐND, UBND, Sơ Tài chính, Cực Thuế, Kho bục nhủ 
nước các tinh, thành phố trực Ihuộc Trunu Ương;
- Cõng báo;
- Website Chính phù;

Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Các đo'n vị thuộc Bộ Tài chính;

vo Thị Mai

- Cục Kiêm tra văn bản (Bộ Tư phế
- Các đo'n vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5). ( 4  ỹ à )



ƯBND TỈNH LÀO CAI 
VĂN PHỎNG

Số:5?f/S Y -V PƯ B N D

Nơi nhận:
-  TT: UBND tỉnh;
- Sở Tài chính, Tài nguyên và MT;
- Gục Thuế;
- ƯBND các huyện, TP;
- Cẳng TTĐT tinh*
- Chánh VP;
-Lưu: VT,TM.

SAO y  BẢN CHÍNH

Lào cai, n g à y j  CJ thảng  7 năm 20 ỉ  ổ

CHÁNH VĂN PHÒNG

Vướng. Trinh Quổc

UBND H U Y ỆN  M Ư ỜN G  K HƯƠNG SAO LỤc
VẰN PHÒNG

Sổ: 133 /SL-VPUBND Mường Khương, ngày 01 tháng 8 năm 2016

No'i nhận:
-  Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng TN M T;
- Chi cục Thuế;
- Cổng TTĐT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

- LĐỸP, CV;
- Lưu: VT

CHÁNH VĂN PHÒ

Hoàng Trưòng Minh




